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Câu 1: Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là
     A. 0,4 cm. 


B. 0,4 m. 

C. 0,8 cm. 

D. 0,8 m.

Câu 2:Hạt nhân côban
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     A. 27 prôtôn và 33 nơtron. 


B. 27 prôtôn và 60 nơtron. 

     C. 33 prôtôn và 27 nơtron. 


D. 60 prôtôn và 27 nơtron.

Câu 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng
     A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
     C. một số nguyên lần nửa bước sóng. 

D. một số chẵn lần nửa bước sóng.

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là
     A. gia tốc. 


B. vận tốc. 

C. biên độ. 

D. động năng.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ
     A. đều tuân theo quy luật giao thoa. 

B. đều tuân theo quy luật phản xạ.
     C. đều truyền được trong chân không. 

D. đều mang năng lượng.

Câu 6: Dao động điện từ trong mạch dao động của máy phát dao động điện từ dùng tranzito thuộc loại dao động điện từ
     A. Tắt dần. 


B. Tự do. 

C. Duy trì. 

D. Cưỡng bức.

Câu 7:Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,50 µm. Công thoát êlectron của kim loại đó bằng
     A. 12,40 eV. 

B. 24,80 eV. 

C. 2,48 eV. 

D. 1,24 eV.

Câu 8: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

     A.
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Câu 9: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
     A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
     B. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
     C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
     D. Phôtôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.

Câu 10: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
     B. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.
     C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 μm.
     D. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.

Câu 11: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng
     A. cường độ âm. 

B. tần số. 

C. mức cường độ âm. 

D. biên độ.

Câu 12: Cho bốn loại tia: tia X, tia γ, tia hồng ngoại, tia α. Tia không cùng bản chất với ba tia còn lại là
     A. tia X. 


B. tia γ 

C. tia α. 

D. tia hồng ngoại.

Câu 13: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
     A. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
     B. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
     C. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
     D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 14: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.
     B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
     C. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
     D. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

Câu 15: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10(4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy (2 (10 . Giá trị của C là
     A. 25 nF. 


B. 250 nF. 

C. 0,025 F. 

D. 0,25 F.

Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong hai chu kì dao động là 32 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng
     A. 16 cm. 


B. 8 cm. 

C. 32 cm. 

D. 4 cm.

Câu 17: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
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 . Biết cường độ âm chuẩn là
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Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
     A. 8 dB. 


B. 80 B. 

C. 80 dB. 

D. 0,8 dB.

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây sai?
     A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
     B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở R.
     C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại.
     D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.

Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là
     A. 25,1 cm/s. 

B. 2,5 cm/s. 

C. 63,5 cm/s. 

D. 6,3 cm/s.

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào
     A. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. 

     B. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.
     C. điện trở thuần của đoạn mạch. 

     D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.

Câu 21: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là
     A. 4. 


B. 1. 


C. 6. 


D. 2.

Câu 22: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có tần số 4,0.1014 Hz. Tần số của ánh sáng này trong nước (chiết suất của nước đối với ánh sáng này là
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     A. 4,0.1014 Hz. 

B. 5,3.1014 Hz. 
C. 3,0.1014 Hz. 
D. 3,4.1014 Hz.

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm là
     A. 2,4 mm. 

B. 1,8 mm. 

C. 3,6 mm. 

D. 4,8 mm.

Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm
6μH . Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là
     A. 131,45 mA. 

B. 212,54 mA. 
C. 65,73 mA. 

D. 92,95 mA.

Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
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 Biết khối lượng các hạt 
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 lần lượt là 2,0136 u; 3,0155 u; 4,0015 u và 1,0087 u. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là
     A. 4,8 MeV. 

B. 17,6 MeV. 

C. 15,6 MeV. 

D. 16,7 MeV.
Câu 26: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 2 giờ. Sau 4 giờ kể từ lúc ban đầu, số hạt nhân đã phân rã của đồng vị này là
     A. 0,75N0. 


B. 0,25N0. 

C. 0,50N0. 

D. 0,60N0.

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
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 A. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là 200Ω và 100Ω. Giá trị của R là
     A. 50Ω


B. 100
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C. 400Ω

D. 100Ω

Câu 28: Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài
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 là T thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 4
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D. 2T

Câu 29: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là
     A. 50 N/m. 

B. 5 N/m. 

C. 4 N/m. 

D. 40 N/m.

Câu 30: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái dừng có năng lượng EK = -13,6eV thì nguyên tử phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

     A. 0,4861μm 

B. 0,1210μm

C. 0,6563μm

D. 0,1027μm

Câu 31: Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn điểm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra trên mặt nước một hệ sóng tròn đồng tâm O. Biết hai vòng tròn sóng liên tiếp cách nhau 2cm và năng lượng sóng truyền đi không mất mất do ma sát và sức cản của môi trường. Tại điểm M cách nguồn O một khoảng d1 = 1cm, biên độ sóng là 2cm. Tại điểm N cách O một khoảng d2 = 25cm, biên độ sóng là
     A. 0,8 cm. 


B. 1,0 cm. 

C. 2,0 cm. 

D. 0,4 cm.

Câu 32: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng vuông pha nhau. Vào thời điểm dao động thành phần thứ nhất có li độ x1 = 8cm và dao động thành phần thứ hai có li độ x2 = 6cm thì dao động tổng hợp có li độ
     A. 2cm 


B. 7cm. 

C. 14cm. 

D. 10cm.

Câu 33: Một nhà máy điện nguyên tử sử dụng nhiên liệu Urani đã được làm giàu (25% khối lượng nhiên liệu là U235). Biết rằng chỉ có U235 phân hạch và trung bình cứ một hạt nhân U235 phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200MeV. Nhà máy có công suất P = 6.105kW, hiệu suất 20%. Khối lượng nhiên liệu Urani mà nhà máy tiêu thụ trong một năm (365 ngày) xấp xỉ bằng
     A. 9266kg 


B. 4633kg. 

C. 1158kg. 

D. 2316kg.

Câu 34: Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
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 (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là

     A. 
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     C.
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Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,60 μm thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Bước sóng λ2 là
     A. 0,52 μm. 

B. 0,45 μm. 

C. 0,75 μm. 

D. 0,48 μm.

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha
[image: image24.wmf]4
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 so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là
     A. 0,924. 


B. 0,866. 

C. 0,999. 

D. 0,707.

Câu 37: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với tần số 40Hz. Gọi M, N và P là các vị trí cân bằng của ba phần tử liên tiếp trên dây có cùng biên độ. Quan sát sóng dừng trên dây, người ta thấy hai phần tử ở M và N luôn dao động cùng pha, hai phần tử ở M và P luôn dao động ngược pha; đo được các khoảng cách MP và NP, biết MP = 3.NP = 1,5cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
     
A. 1,0m/s. 

B. 2,4m/s. 

C. 1,2m/s. 

D. 1,8m/s.
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Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Đồ thị mô tả sự biến thiên của li độ và vận tốc của vật theo thời gian như hình vẽ bên. Giá trị của m bằng
     A. 0,8 kg 


B. 1,0 kg
     C. 1,2 kg 


D. 0,5 kg

Câu 39: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình dao động 
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, dao động tổng hợp có phương trình
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 ,với biên độ A có giá trị không đổi. Giá trị lớn nhất của biên độ A2 là

     A. 2A. 

B.
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Câu 40: Trong mạch dao động của máy phát dao động điện từ điều hòa đang có dao động điện từ. Điện trường giữa hai bản tụ điện và từ trường trong lòng cuộn cảm luôn
     A. dao động cùng pha nhau. 


B. dao động vuông pha nhau.
     C. dao động theo hai phương vuông góc. 

D. dao động với cùng độ lớn biên độ.

[image: image198.png]


Câu 41: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B là

[image: image199.png]
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Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là im (đường nét liền) và iđ (đường nét đứt) được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng

     A. 30Ω


B. 60Ω


C. 30
[image: image32.wmf]3
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D. 60
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Câu 42: Lò xo nhẹ có độ cứng k , một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m. Khi m ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn một đoạn 
[image: image34.wmf]D
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 . Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động A của quả nặng m là

     A.
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Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,76 (m. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,76 mm. Khi dịch chuyển màn theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một khoảng 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được là 0,912 mm. Khoảng cách giữa hai khe là
     A. 2,0 mm. 

B. 1,0 mm. 

C. 1,5 mm. 

D. 1,2 mm.

Câu 44: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10 m; n = 1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng

     A.
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B.
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[image: image42.wmf]9

v

 

Câu 45: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến Q0
[image: image43.wmf]3
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 là t1, khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm Q0  đến  Q0 
[image: image44.wmf]2

2

là t2 và t2 - t1 =10-6 s. Lấy π2 = 10. Giá trị của L bằng
     A. 0,576 H. 

B. 0,676 H.

C. 0,657 H. 

D. 0,756 H.

Câu 46: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm ống dây không thuần cảm (L,r) nối với tụ điện C. Ống dây được quấn đều với chiều dài ống có thể thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều. Khi chiều dài của ống dây là
[image: image45.wmf]l

 thì điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha (/3 so với dòng điện. Điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ bằng điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu chỉ tăng chiều dài ống dây lên 2 lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

     A.
[image: image46.wmf]7
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B. 2I. 


C. 0,685I. 

D.
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Câu 47: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn A, B dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động uA = 3cos10(t cm và uB = 3cos(10(t + (/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s. Biết khoảng cách AB là 30 cm. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm.Vẽ vòng tròn đường kính 10 cm, tâm tại C. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là
     A. 6. 


B. 4. 


C. 8. 


D. 7.

Câu 48: Một con lắc đơn đang dao động nhỏ được chiếu sáng bằng những chớp sáng ngắn cách đều nhau 2s. Quan sát chuyển động biểu kiến của con lắc, người ta thấy con lắc dao động rất chậm. Tại mỗi thời điểm, dao động biểu kiến luôn cùng chiều với dao động thật. Sau 31 chớp sáng, con lắc đã dịch chuyển biểu kiến được 2,355mm, kể từ vị trí cân bằng. Biết biên độ dao động là 1cm. Chu kì dao động của con lắc gần giá trị nào
nhất sau đây?
     A. 2,15s. 

B. 1,57s. 

C. 1,86s. 

D. 1,95s.

Câu 49: Trong bài thực hành do gia tốc trọng trường của trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn ℓ= (800 (1) mm thì chu kì dao động là T = (l,78 ( 0,02) s. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là
     A. (9,75 ( 0,21) m/s2 



B. (l0,2 ( 0,24) m/s2. 

     C. (9,96 ( 0,21) m/s2. 



D. (9,96 ( 0,24) m/s2.

[image: image200.png]


Câu 50: Đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM có cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r. Đoạn mạch MB gồm điện trở R và tụ điện có điện dung C. Biết r = R và L= Cr2 Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì thấy đồ thị điện áp tức thời uAM và điện áp tức thời uAB như hình vẽ. Hệ số công suất của cả đoạn mạch là

     A.
[image: image48.wmf]1
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 B.
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C.
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D. 1.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là
     A. 0,4 cm. 


B. 0,4 m. 

C. 0,8 cm. 

D. 0,8 m.

Giải: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là một phần hai bước sóng: 
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 Chọn D.

Câu 2:Hạt nhân côban
[image: image52.wmf]60
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     A. 27 prôtôn và 33 nơtron. 


B. 27 prôtôn và 60 nơtron. 

     C. 33 prôtôn và 27 nơtron. 


D. 60 prôtôn và 27 nơtron.

Hạt nhân côban
[image: image53.wmf]60

27
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có 27 proton và 60 nuclon, do đó có 33 notron. Chọn A.

Câu 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng
     A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

B. một số lẻ lần nửa bước sóng.
     C. một số nguyên lần nửa bước sóng. 

D. một số chẵn lần nửa bước sóng.

Do hai nguồn dao động cùng pha nên phần tử M dao động với biên độ cực đại khi 
[image: image54.wmf]12
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 với k là số nguyên. Chọn D.
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là
     A. gia tốc. 


B. vận tốc. 

C. biên độ. 

D. động năng.

Vật dao động điều hòa có biên độ A không đổi. Chọn C.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ
     A. đều tuân theo quy luật giao thoa. 

B. đều tuân theo quy luật phản xạ.
     C. đều truyền được trong chân không. 

D. đều mang năng lượng.

Sóng cơ không truyền được trong chân không. Chọn C.

Câu 6: Dao động điện từ trong mạch dao động của máy phát dao động điện từ dùng tranzito thuộc loại dao động điện từ
     A. Tắt dần. 


B. Tự do. 

C. Duy trì. 

D. Cưỡng bức.

Dao động điện từ trong mạch dao động của máy phát dao động điện từ dùng tranzito thuộc loại dao động điện từ duy trì. Chọn C.

Câu 7:Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,50 µm. Công thoát êlectron của kim loại đó bằng
     A. 12,40 eV. 

B. 24,80 eV. 

C. 2,48 eV. 

D. 1,24 eV.

Công thoát:
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 Chọn C.

Câu 8: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

     A.
[image: image56.wmf]2
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Chu kì dao động riêng của mạch dao động là  
[image: image60.wmf]2
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Chọn D.

Câu 9: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
     A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
     B. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
     C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
     D. Phôtôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.

Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau có năng lượng khác nhau. Chọn D.
Câu 10: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
     B. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.
     C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 μm.
     D. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.

Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh. Chọn D.

Câu 11: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng
     A. cường độ âm. 

B. tần số. 

C. mức cường độ âm. 

D. biên độ.

Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng tần số. Chọn B.

Câu 12: Cho bốn loại tia: tia X, tia γ, tia hồng ngoại, tia α. Tia không cùng bản chất với ba tia còn lại là
     A. tia X. 


B. tia γ 

C. tia α. 

D. tia hồng ngoại.

Tia X, tia γ và tia hồng ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. Tia α là dòng hạt nhân nguyên tử Hêli mang điện tích dương, không cùng bản chất với ba tia còn lại. Chọn C.

Câu 13: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
     A. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
     B. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
     C. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
     D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

Máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là máy hạ áp. Máy biến áp này có tác dụng giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. Chọn D.

Câu 14: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.
     B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
     C. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
     D. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

Dao động cơ tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. Chọn A.

Câu 15: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10(4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy (2 (10 . Giá trị của C là
     A. 25 nF. 


B. 250 nF. 

C. 0,025 F. 

D. 0,25 F.

Từ 
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 Chọn A.
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong hai chu kì dao động là 32 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng
     A. 16 cm. 


B. 8 cm. 

C. 32 cm. 

D. 4 cm.

Quãng đường chất điểm đi được trong hai chu kì dao động bằng 8 lần biên độ dao động. Suy ra biên độ dao động của chất điểm bằng 4cm. Chọn D.

Câu 17: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
[image: image62.wmf]4
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Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
     A. 8 dB. 


B. 80 B. 

C. 80 dB. 

D. 0,8 dB.


[image: image64.wmf]4
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 Chọn C.
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây sai?
     A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
     B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở R.
     C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại.
     D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.

Khi có cộng hưởng điện thì  
[image: image65.wmf]m
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 Chọn B.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là
     A. 25,1 cm/s. 

B. 2,5 cm/s. 

C. 63,5 cm/s. 

D. 6,3 cm/s.

Tốc độ lớn nhất của chất điểm là 
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 Chọn A.

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào
     A. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. 

     B. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.
     C. điện trở thuần của đoạn mạch. 

     D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.

Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.
Chọn A.

Câu 21: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là
     A. 4. 


B. 1. 


C. 6. 


D. 2.

Từ f= 
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 Chọn A.
Câu 22: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có tần số 4,0.1014 Hz. Tần số của ánh sáng này trong nước (chiết suất của nước đối với ánh sáng này là
[image: image68.wmf]4

3

 ) bằng
     A. 4,0.1014 Hz. 

B. 5,3.1014 Hz. 
C. 3,0.1014 Hz. 
D. 3,4.1014 Hz.

Tần số của ánh sáng đơn sắc không đổi. Chọn A.

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm là
     A. 2,4 mm. 

B. 1,8 mm. 

C. 3,6 mm. 

D. 4,8 mm.
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  Chọn C

Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm
6μH . Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là
     A. 131,45 mA. 

B. 212,54 mA. 
C. 65,73 mA. 

D. 92,95 mA.
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 Chọn D.

Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân: 
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 Biết khối lượng các hạt 
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 lần lượt là 2,0136 u; 3,0155 u; 4,0015 u và 1,0087 u. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là
     A. 4,8 MeV. 

B. 17,6 MeV. 

C. 15,6 MeV. 

D. 16,7 MeV.
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 Chọn B.
Câu 26: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 2 giờ. Sau 4 giờ kể từ lúc ban đầu, số hạt nhân đã phân rã của đồng vị này là
     A. 0,75N0. 


B. 0,25N0. 

C. 0,50N0. 

D. 0,60N0.
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 Chọn A.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều
[image: image76.wmf]2002cos100
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
[image: image77.wmf]2

 A. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là 200Ω và 100Ω. Giá trị của R là
     A. 50Ω


B. 100
[image: image78.wmf]3

Ω 

C. 400Ω

D. 100Ω
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 Chọn D.
Câu 28: Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài
[image: image80.wmf]l

 là T thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 4
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   Chọn D.

Câu 29: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là
     A. 50 N/m. 

B. 5 N/m. 

C. 4 N/m. 

D. 40 N/m.

Từ  
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Chọn D.
Câu 30: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái dừng có năng lượng EK = -13,6eV thì nguyên tử phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

     A. 0,4861μm 

B. 0,1210μm

C. 0,6563μm

D. 0,1027μm
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 Chọn D.
Câu 31: Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn điểm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra trên mặt nước một hệ sóng tròn đồng tâm O. Biết hai vòng tròn sóng liên tiếp cách nhau 2cm và năng lượng sóng truyền đi không mất mất do ma sát và sức cản của môi trường. Tại điểm M cách nguồn O một khoảng d1 = 1cm, biên độ sóng là 2cm. Tại điểm N cách O một khoảng d2 = 25cm, biên độ sóng là
     A. 0,8 cm. 


B. 1,0 cm. 

C. 2,0 cm. 

D. 0,4 cm.

Gọi P là công suất của nguồn (năng lượng mà nguồn cung cấp trong 1s).

Do sóng trên mặt nước là hệ sóng tròn đồng tâm nên năng lượng sóng được phân bố đều trên đường tròn tâm O, bán kính r (khoảng cách từ nguồn) và tỉ lệ với bình phương biên độ dao động:
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 với k là hệ số tỉ lệ không đổi.

Suy ra
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   Chọn D.
Câu 32: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng vuông pha nhau. Vào thời điểm dao động thành phần thứ nhất có li độ x1 = 8cm và dao động thành phần thứ hai có li độ x2 = 6cm thì dao động tổng hợp có li độ
     A. 2cm 


B. 7cm. 

C. 14cm. 

D. 10cm.
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 Chọn C.
Câu 33: Một nhà máy điện nguyên tử sử dụng nhiên liệu Urani đã được làm giàu (25% khối lượng nhiên liệu là U235). Biết rằng chỉ có U235 phân hạch và trung bình cứ một hạt nhân U235 phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200MeV. Nhà máy có công suất P = 6.105kW, hiệu suất 20%. Khối lượng nhiên liệu Urani mà nhà máy tiêu thụ trong một năm (365 ngày) xấp xỉ bằng
     A. 9266kg 


B. 4633kg. 

C. 1158kg. 

D. 2316kg.

Để có được công suất P = 6.105kW, cần tiêu tốn một công suất 
[image: image90.wmf]100

'.5

20

PPP

==

 

Năng lượng tiêu thụ trong một năm là W = P’.t với t = 365 ngày = 365. 24. 3600 (s)

Số hạt nhân Urani cần phân hạch là  
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 với E0 = 200MeV = 3,2.10-11(J)
Khối lượng Urani U235 cần dùng là 
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Do U235 chiếm 25% khối lượng nhiên liệu nên khối lượng nhiên liệu cần là
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Thay số được 
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 Chọn B.
Câu 34: Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình
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 (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là

     A. 
[image: image96.wmf]4cos20

4

M

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø

(cm)
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     C.
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D.
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 Chọn D.
Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,60 μm thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Bước sóng λ2 là
     A. 0,52 μm. 

B. 0,45 μm. 

C. 0,75 μm. 

D. 0,48 μm.
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    Chọn D.
Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha
[image: image102.wmf]4
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 so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là
     A. 0,924. 


B. 0,866. 

C. 0,999. 

D. 0,707.
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 thay vào (1) suy ra 
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 Chọn A.
Câu 37: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với tần số 40Hz. Gọi M, N và P là các vị trí cân bằng của ba phần tử liên tiếp trên dây có cùng biên độ. Quan sát sóng dừng trên dây, người ta thấy hai phần tử ở M và N luôn dao động cùng pha, hai phần tử ở M và P luôn dao động ngược pha; đo được các khoảng cách MP và NP, biết MP = 3.NP = 1,5cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
     
A. 1,0m/s. 

B. 2,4m/s. 

C. 1,2m/s. 

D. 1,8m/s.

[image: image201.png]



Hai phần tử M và N gần nhau nhất dao động cùng
biên độ và cùng pha đối xứng nhau qua một điểm
bụng. Hai phần tử N và P gần nhau nhất dao động
cùng biên độ và ngược pha đối xứng nhau qua
một nút (hình vẽ bên).
Từ MP = 3.NP suy ra MN = 2.NP
Do tính đối xứng ta có MN + NP =
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[image: image107.wmf].

vf

l

=

 = 3.40 = 120(cm/s) = 1,2m/s.
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Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Đồ thị mô tả sự biến thiên của li độ và vận tốc của vật theo thời gian như hình vẽ bên. Giá trị của m bằng
     A. 0,8 kg 


B. 1,0 kg
     C. 1,2 kg 


D. 0,5 kg

Từ đồ thị li độ và vận tốc của con lắc, ta thấy
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 pha dao động tại hai thời điểm vuông nhau.
Ta có hệ
[image: image109.wmf]222
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Suy ra
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 Chọn B.
Câu 39: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình dao động 
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, dao động tổng hợp có phương trình
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 ,với biên độ A có giá trị không đổi. Giá trị lớn nhất của biên độ A2 là

     A. 2A. 

B.
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D.
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Ta viết lại 
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(*) có nghiệm A1 khi 
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 Chọn C.
Câu 40: Trong mạch dao động của máy phát dao động điện từ điều hòa đang có dao động điện từ. Điện trường giữa hai bản tụ điện và từ trường trong lòng cuộn cảm luôn
     A. dao động cùng pha nhau. 


B. dao động vuông pha nhau.
     C. dao động theo hai phương vuông góc. 

D. dao động với cùng độ lớn biên độ.

Dao động của điện trường giữa hai bản tụ cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. Dao động của từ trường trường trong lòng ống dây cùng pha với dòng điện trong mạch.

Do đó hai dao động này vuông pha nhau. Chọn B.
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Câu 41: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B là
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Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là im (đường nét liền) và iđ (đường nét đứt) được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng

     A. 30Ω


B. 60Ω


C. 30
[image: image122.wmf]3
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D. 60
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Từ đồ thị ta thấy dòng điện tức thời khi K mở nhanh pha
[image: image124.wmf]2
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 so với dòng điện tức thời khi K đóng. Biểu
thức của hai dòng điện tương ứng là

im
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Do R không đổi, ta có:
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UAB =
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Ta có GĐVT như hình bên.
Từ GĐVT suy ra
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Vậy 
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Câu 42: Lò xo nhẹ có độ cứng k , một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m. Khi m ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn một đoạn 
[image: image132.wmf]D
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 . Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động A của quả nặng m là

     A.
[image: image133.wmf]3
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B. 2
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C. 
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Do tính đối xứng, trong một nửa chu kì, thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là 
[image: image137.wmf]3
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 , ứng với góc quay của vectơ quay là
[image: image138.wmf]2
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 .Vẽ vòng tròn biểu diễn dao động của gia tốc. Ta thấy 
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Lại có 
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Từ (1) và (2) suy ra A = 2.
[image: image141.wmf]D
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Chọn B.
Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 (m đến 0,76 (m. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu đo được là 0,76 mm. Khi dịch chuyển màn theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một khoảng 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 đo được là 0,912 mm. Khoảng cách giữa hai khe là
     A. 2,0 mm. 

B. 1,0 mm. 

C. 1,5 mm. 

D. 1,2 mm.

Bề rộng quang phổ bậc 1 tăng lên, chứng tỏ mà dịch chuyển ra xa hai khe Y-âng.

Gọi D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ở vị trí đầu. Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu là 
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 . Bề rộng quang phổ bậc 1 lúc đầu là 
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Xét hiệu
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Suy ra 
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Chọn B.
Chú ý: Các đại lượng cùng đơn vị mm.

Câu 44: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10 m; n = 1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng

     A.
[image: image146.wmf]3

v

 


B.
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C.
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D.
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Êlectrôn chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, lực Cu-lông do hạt nhân tác dụng lên êlectron đóng vai trò lực hướng tâm: 
[image: image150.wmf]2
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Suy ra 
[image: image151.wmf]2
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Chọn B.
Câu 45: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến Q0
[image: image152.wmf]3

2

 là t1, khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm Q0  đến  Q0 
[image: image153.wmf]2
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là t2 và t2 - t1 =10-6 s. Lấy π2 = 10. Giá trị của L bằng
     A. 0,576 H. 

B. 0,676 H.

C. 0,657 H. 

D. 0,756 H.

Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến Q0 
[image: image154.wmf]3
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 là
[image: image155.wmf]1

6

t

p

w

=

 
Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ Q0 đến Q0 
[image: image156.wmf]2
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Theo đề  
[image: image158.wmf]666
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Suy ra 
[image: image159.wmf]2
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Chọn A.
Câu 46: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm ống dây không thuần cảm (L,r) nối với tụ điện C. Ống dây được quấn đều với chiều dài ống có thể thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều. Khi chiều dài của ống dây là
[image: image160.wmf]l

 thì điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha (/3 so với dòng điện. Điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ bằng điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu chỉ tăng chiều dài ống dây lên 2 lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

     A.
[image: image161.wmf]7
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B. 2I. 


C. 0,685I. 

D.
[image: image162.wmf]27

 I.

Độ tự cảm của ống dây dài 
[image: image163.wmf]l

 đặt trong không khí là 
[image: image164.wmf]72

4.10

LnV

p

-

=

 với n là số vòng dây trên một đơn vị
chiều dài của ống và V là thể tích của ống. Gọi N là tổng số vòng dây của cả ống dây, S là tiết diện ngang
của ống, ta có
[image: image165.wmf]22
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 (S và N không đổi).
Vậy gọi L1 là độ tự cảm của ống dây ban đầu thì khi chiều dài ống dây tăng gấp đôi, độ tự cảm của ống
dây là 
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Theo đề, lúc đầu có
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Lúc sau có
[image: image168.wmf]1
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Suy ra
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Chọn C.

Câu 47: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn A, B dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động uA = 3cos10(t cm và uB = 3cos(10(t + (/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 cm/s. Biết khoảng cách AB là 30 cm. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm.Vẽ vòng tròn đường kính 10 cm, tâm tại C. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là
     A. 6. 


B. 4. 


C. 8. 


D. 7.
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Xét điểm M thuộc đoạn PQ với AM = d1 và BM = d2
M dao động với biên độ cực đại khi 
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Do M thuộc đoạn PQ nên
AP – BP ≤ d1 – d2 ≤  AQ – BQ
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Số vân giao thoa cực đại ở giữa P và Q là 1 – 0 + 1 = 2. 

Vậy trên đường tròn tâm C có 4 điểm dao động với biên độ cực đại. Chọn B.
Câu 48: Một con lắc đơn đang dao động nhỏ được chiếu sáng bằng những chớp sáng ngắn cách đều nhau 2s. Quan sát chuyển động biểu kiến của con lắc, người ta thấy con lắc dao động rất chậm. Tại mỗi thời điểm, dao động biểu kiến luôn cùng chiều với dao động thật. Sau 31 chớp sáng, con lắc đã dịch chuyển biểu kiến được 2,355mm, kể từ vị trí cân bằng. Biết biên độ dao động là 1cm. Chu kì dao động của con lắc gần giá trị nào
nhất sau đây?
     A. 2,15s. 

B. 1,57s. 

C. 1,86s. 

D. 1,95s.

Phương trình dao động của con lắc là
[image: image174.wmf]2

10cos

2

xt

T

pp

æö

=+

ç÷

èø

 (mm) (chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm).
Chu kì của chớp sáng là T0 = 2s, chu kì của con lắc là T. Vì chiều dao động biểu kiến trùng với chiều dao động thực nên trong khoảng thời gian giữa hai chớp sáng, con lắc đã về vị trí cũ và đi thêm một đoạn nhỏ, do đó T < T0.

Độ dịch chuyển biểu kiến của con lắc giữa hai lần chớp sáng là độ dịch chuyển thực trong thời gian T0 – T. Thời gian dịch chuyển biểu kiến của con lắc sau 31 chớp sáng (30T0) là t = 30(T0 – T).

Thế vào phương trình dao động: 
[image: image175.wmf]00
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Theo đề ta có 
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Áp dụng với góc α nhỏ có sinα ≈ α(rad) 
[image: image177.wmf]00
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Câu 49: Trong bài thực hành do gia tốc trọng trường của trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn ℓ= (800 (1) mm thì chu kì dao động là T = (l,78 ( 0,02) s. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là
     A. (9,75 ( 0,21) m/s2 



B. (l0,2 ( 0,24) m/s2. 

     C. (9,96 ( 0,21) m/s2. 



D. (9,96 ( 0,24) m/s2.

Từ công thức 
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Do đó 
[image: image181.wmf]2
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 Chọn D.

Câu 50: Đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM có cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r. Đoạn mạch MB gồm điện trở R và tụ điện có điện dung C. Biết r = R và L= Cr2 Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì thấy đồ thị điện áp tức thời uAM và điện áp tức thời uAB như hình vẽ. Hệ số công suất của cả đoạn mạch là

     A.
[image: image182.wmf]1
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 B.
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C.
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D. 1.

Theo đề ta có 
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Từ đồ thị ta nhận thấy uAM nhanh pha 
[image: image186.wmf]6
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 so với uAB. Ta vẽ GĐVT như hình bên.
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Vậy tam giác AMB vuông tại M.

Tam giác vuông ANM có AN = UL; NM = Ur = UR và 
[image: image188.wmf]22
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Tam giác vuông AMB có
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Có 
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Vậy hai tam giác vuông ANM và AMB đồng dạng, từ đó có
[image: image192.wmf]6
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Hệ số công suất của toàn đoạn mạch là cos
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  Chọn B.
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